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 MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Công nghệ thông tin là một trong những ngành khoa học ngày càng được quan 

tâm và sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Với những ưu điểm mạnh 

có thể ứng dụng được nhiều trong cuộc sống thì công nghệ thông tin đã giúp cho công 

việc quản lý được dễ dàng hơn. Để quản lý một công việc cụ thể của một cơ quan nào 

đó thì người quản lý cần thực hiện rất nhiều công việc. Nhờ có các phần mềm giúp 

công việc đó trở nên đơn giản hơn rất nhiều. 

Bộ giáo dục và đào tạo cũng đã và đang áp dụng công nghệ thông tin vào các 

hoạt động của mình từ việc xử lý, cập nhật đến các hoạt động cao hơn đặc biệt là công 

tác tuyển sinh. Hiện nay tất cả các trường đại học và cao đẳng nước ta đã tin học hoá 

hầu hết các công đoạn của tuyển sinh và đạt được những kết quả đáng kể đặc biệt là 

giảm thiểu mức độ sai sót trong hồ sơ của thí sinh, tính toán điểm số,… làm tăng độ 

tin cậy cho công tác tuyển sinh. 

Tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, hằng năm có hàng ngàn thí 

sinh tham gia xét tuyển, nhưng công tác quản lý tuyển sinh vẫn còn đang được quản 

lý trên file excel; việc thống kê các kết quả như kết quả trúng tuyển, kết quả nhập học 

cần kết hợp từ nhiều file,... Bên cạnh đó để có sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, về đội 

ngũ cán bộ giảng viên, nên Học viện cũng cần phỏng đoán trước các số liệu liên quan 

đến công tác tuyển sinh cho các năm sắp tới. Nên việc xây dựng một phần mềm quản 

lý và dự báo về số liệu tuyển sinh nhằm tránh rủi ro sai sót từ người quản lý, thuận 

lợi cho công tác quản lý, đồng thời góp phần cho việc ước tính và đưa ra các chiến 

lược tuyển sinh phù hợp cho các năm sắp tới là cần thiết. 

Đề tài “Hệ thống quản lý và dự báo tuyển sinh tại Học viện Công nghệ Bưu 

chính Viễn thông” với mục tiêu xây dựng một hệ thống để quản lý kết hợp với dự 

báo số liệu giúp hạn chế sai sót cho cán bộ quản lý trong quá trình sử dụng và giúp 

cán bộ quản lý nắm bắt kịp thời tình hình tuyển sinh, các thông số liên quan đến tuyển 
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sinh để có cái nhìn tổng quan từ đó nhanh chóng đưa ra những giải pháp, chiến lược 

về tư vấn tuyển sinh sắp tới, về cơ sở vật chất, về đội ngũ giảng viên. 

2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 

Để xây dựng hệ thống, trước hết cần nghiên cứu các công cụ, ngôn ngữ lập 

trình phù hợp để xây dựng một hệ thống tích hợp chức năng quản lý và dự báo, sau 

đó thu thập thông tin, dữ liệu liên quan đến các thông số cần thiết và đánh giá tầm 

quan trọng của thông số đầu vào, từ đó tìm hiểu mô hình, kịch bản đánh giá để đặt 

vấn đề cho thông số đầu vào. 

Dự báo các số liệu tuyển sinh là điều cần thiết trong công tác tuyển sinh. Phục 

vụ cho nhiều hoạt động như tư vấn tuyển sinh (nếu số lượng sinh viên ở vùng miền 

nào còn ít, thì đẩy mạnh công tác tư vấn tuyển sinh xuống vùng miền đó), có sự chuẩn 

bị kịp thời về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên (dựa vào số lượng sinh viên được dự 

báo theo ngành). 

Dự báo theo chuỗi thời gian là một lớp mô hình quan trọng trong thống kê, 

kinh tế lượng và máy học. Mô hình là chuỗi thời gian (time series) được áp dụng trên 

các chuỗi đặc thù có yếu tố thời gian. Một mô hình chuỗi thời gian thường dự báo 

dựa trên giả định rằng các quy luật trong quá khứ sẽ lặp lại ở tương lai. Do đó xây 

dựng mô hình chuỗi thời gian là đang mô hình hóa mối quan hệ trong quá khứ giữa 

biến độc lập (biến đầu vào) và biến phụ thuộc (biến mục tiêu). Dựa vào mối quan hệ 

này để dự báo giá trị trong tương lai của biến phụ thuộc. Hiện nay có rất nhiều nghiên 

cứu dự báo chuỗi thời gian và dự báo phụ tải điện, tuy nhiên có thể phân loại thành 2 

nhóm là phương pháp cổ điển dựa trên thống kê và phương pháp hiện đại dựa trên 

công nghệ trí tuệ nhân tạo.  

Gần đây, các nghiên cứu dự báo chuỗi thời gian phi tuyến theo mô hình cộng 

(Additive Model) trong đó các xu thế phi tuyến khớp với tính thời vụ hàng năm, hàng 

tuần và hàng ngày, cộng với các ảnh hưởng ngày lễ cũng được sử dụng cho hiệu quả 

tốt. Nhiều công trình nghiên cứu dự báo theo chuỗi thời gian bằng thuật toán 

Facebook Prophet gần đây như: 
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Bài báo “Phân tích và dự báo hoạt động đầu tư tại khu công nghệ cao thành 

phố Hồ Chí Minh”, Huỳnh Trọng Thưa và cộng sự [1]. Kết quả nghiên cứu của bài 

báo là cơ sở để xây dựng các mô hình dự báo thông minh cho các khu công nghệ cao 

khác trong cả nước. Trong nghiên cứu này, các tác giả đã thiết kế và xây dựng các 

chức năng quan trọng như web nhập liệu, mô hình phân tích và dự báo hoạt động đầu 

tư tại khu công nghệ cao dựa trên thuật toán Prophet của Facebook. Kết quả thu được 

là trang web thể hiện các thông tin thống kê và dự báo dòng vốn đầu tự vào khu công 

nghệ cao cho thời gian tới. 

Bài báo “Time series facebook prophet model and python for covid-19 

outbreak prediction”, Mashael Khayyat, Kaouther Laabidi, Nada Almalki1and 

Maysoon Al-zahrani[2]. Kết quả của bài báo đã dự báo sớm về sự lây lan của 

coronavirus để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập kế hoạch phòng chống dịch bệnh. 

Trong bài báo này các tác giả đã đưa ra dự báo về COVID-19 bằng cách sử dụng kỹ 

thuật dữ liệu chuỗi thời gian dựa trên tập dữ liệu hiện đang được đề xuất để phân tích 

dữ liệu bùng phát của vi rút COVID-19. Bài báo này đề xuất việc sử dụng phương 

pháp phân tích dữ liệu để dự báo đại dịch. Kết quả cho thấy mô hình được đề xuất có 

khả năng dự báo thấp về các trường hợp được khôi phục của bộ dữ liệu COVID-19. 

Ngược lại, mô hình đề xuất các trường hợp tử vong có khả năng dự báo cao trong tập 

dữ liệu COVID-19. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

3.1. Mục tiêu tổng quát 

Mục tiêu của đề tài là xây dựng hệ thống để hỗ trợ cho công tác quản lý tuyển 

sinh, cung cấp giao diện dễ dùng, dễ dàng trong việc xem các số liệu, tránh rủi ro sai 

sót từ người quản lý. Hỗ trợ để đưa ra con số dự báo cho chỉ tiêu từng ngành, từng 

vùng góp phần vào công tác tư vấn tuyển sinh và sớm có sự chuẩn bị về cơ sở vật 

chất, về đội ngũ cán bộ giảng viên cho kì tuyển sinh sắp tới. 
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3.2. Mục tiêu cụ thể 

Xây dựng hệ thống gồm các chức năng sau: 

Chức năng quản lý gồm: 

- Chức năng nhập thông tin hồ sơ thí sinh: 

 Nhập qua form: thông tin cá nhân, thông tin học tập, kết quả học tập, 

 Import thông tin từ file excel vào hệ thống. 

- Chức năng tìm kiếm thông tin: Tìm kiếm và hiển thị thông tin theo năm, 

ngành, vùng hoặc tìm kiếm theo mã sinh viên. 

Chức năng dự báo gồm: 

-  Dự báo số lượng hồ sơ trúng tuyển, số lượng sinh viên nhập học, theo từng 

ngành, từng khu vực, từng vùng, hoặc theo đối tượng ưu tiên.  

- Xuất ra đồ thị thể hiện số liệu tương ứng với các thông số lựa chọn. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu: 

Quy trình, nghiệp vụ quản lý tuyển sinh đại học và nhu cầu thống kê, dự báo 

các thông tin về số lượng hồ sơ trúng tuyển, số lượng sinh viên thực học,… của từng 

ngành tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. 

Các tài liệu, dữ liệu tuyển sinh từ năm 2016 đến 2021 tại Học viện Công nghệ 

Bưu chính Viễn thông. 

Thuật toán mã nguồn mở Prophet của Facebook, các công cụ, các framework, 

các kỹ thuật để xây dựng trang web. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu: 

Nghiên cứu về quy trình tuyển sinh đại học tại Học viện Công nghệ Bưu chính 

Viễn thông. 

Dựa vào số liệu liên quan đến vấn đề tuyển sinh để xây dựng hệ thống quản lý 

và dự báo về các chỉ tiêu (cụ thể là số hồ sơ đăng ký xét tuyển, số lượng hồ sơ trúng 

tuyển, số lượng sinh viên thực học) tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. 
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5. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài này sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với xây dựng 

ứng dụng thực nghiệm: 

- Nghiên cứu lý thuyết quy trình tuyển sinh. 

- Tìm hiểu, nghiên cứu thuật toán Prophet. 

- Thu thập các tài liệu có liên quan tới đề tài, các dữ liệu ở hiện tại và quá 

khứ. 

- Đánh giá tầm quan trọng của thông số đầu vào, tìm hiểu mô hình, kịch bản 

đánh giá để đặt vấn đề cho thông số đầu vào. 

- Tìm hiểu các mô hình trong thuật toán Prophet, đánh giá và lựa chọn mô 

hình phù hợp với dữ liệu đầu vào. 

- Tiến hành đánh giá kiết quả thực nghiệm, đưa ra hướng phát triển mở rộng 

của để tài để đáp ứng những nhu cầu triển khai thực tế. 

6. Cấu trúc luận văn 

Ngoài phần mở đầu, mục lục, kết luận và kiến nghị, danh mục hình vẽ, danh 

mục bảng biểu, tài liệu tham khảo, phụ lục, phần chính của luận văn gồm 4 chương 

như sau: 

Chương 1: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN 

Chương 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ 

Chương 3: TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG 

Chương 4: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM  
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Chương 1: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN 

1.1.  Nghiên cứu quy trình tuyển sinh 

Sau khi tìm hiểu hoạt động của quy trình quản lý tuyển sinh tại trường và nhận 

thấy quy trình đang thực hiện theo nhiều công đoạn. Đầu tiên trường công bố chỉ tiêu 

mỗi ngành nghề, tổ hợp các môn xét tuyển mỗi ngành. Sau đó, tiến hành nhận hồ sơ 

dự tuyển và kiểm tra hồ sơ, nhập liệu thông tin hồ sơ, lưu trữ dữ liệu vào file excel 

(thông tin sinh viên, điểm các môn, điểm ưu tiên, nguyện vọng ngành,…). Tiếp theo 

là thống kê dữ liệu (bảng thống kê thông tin thí sinh, bảng điểm, nguyện vọng 

ngành,…). 

Hiện tại Học viện có các phương pháp xét tuyển sau: 

- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển là xét tuyển thẳng đối 

với thí sinh đạt 27,0 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. 

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT. Có khoảng 85% chỉ 

tiêu cho xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT. Phương thức này xét trúng 

tuyển theo từng ngành và không có điểm chênh lệch giữa các tổ hợp bài 

thi/môn thi trong cùng một ngành. 

- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp là sự kết hợp giữa kết quả học tập ở bậc 

THPT với chứng chỉ quốc tế hoặc thành tích cá nhân trong kỳ thi tuyển 

chọn học sinh giỏi hoặc thành tích học tập tại các trường THPT 

chuyên (phương thức này có chức năng nộp hồ sơ online, có 2 nguyện 

vọng) [3]. 

- Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kỳ thi đánh giá năng lực, kỳ thi đánh 

giá năng lực được tổ chức với mục tiêu đánh giá năng lực học đại học 

của thí sinh, đa dạng hóa hình thức tuyển sinh và đồng thời tăng thêm cơ 

hội trúng tuyển vào Học viện. Kết quả thi đánh giá năng lực là một trong 

những phương thức xét tuyển vào Học viện năm 2021 vừa qua. 

Cán bộ quản lý thực hiện kết nối với cổng thông tin tuyển sinh của bộ giáo dục 

và đào tạo để truy suất dữ liệu, sau đó tải về và lưu trữ các tập tin excel để xem báo 
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cáo, thống kê số lượng, bảng điểm, số lượng hồ sơ, sau đó ra quyết định điểm trúng 

tuyển, báo cáo danh sách trúng tuyển. Tiếp theo Học viện sẽ công bố danh sách trúng 

tuyển lên cổng thông tin Học viện. Cuối cùng là khâu xuất giấy báo nhập học và gửi 

giấy báo. 

Quy trình tuyển sinh tại Học viện qua rất nhiều công đoạn, luận văn tập trung 

vào để hỗ trợ giải quyết công đoạn từ việc tập hợp các tập tin excel để thống kê các 

kết quả và từ đó lấy dữ liệu đầu vào để hỗ trợ cho chức năng dự báo số liệu. 

1.2.  Nghiên cứu tổng quan về dự báo 

Dự báo là khoa học và nghệ thuật tiên đoán các sự việc có thể sẽ xảy ra trong 

tương lai. Tính khoa học của dự báo thể hiện ở chỗ khi tiến hành dự báo người ta phải 

căn cứ trên các dữ liệu phản ánh tình hình thực tế trong quá khứ và hiện tại, căn cứ 

vào xu thế trên cơ sở khoa học để dự báo những sự việc có thể sẽ xảy ra trong tương 

lai. Tính nghệ thuật trong dự báo thể hiện ở chỗ phải sử dụng tài phán đoán, kinh 

nghiệm trong những điều kiện thiếu thông tin hoặc nhu cầu của khách hàng biến động 

mạnh. Từ những đặc điểm này cho thấy dự báo bao giờ cũng có sai số, chỉ ngẫu nhiên 

nếu chúng ta dự báo đúng hoàn toàn, tính chính xác của dự báo càng thấp khi thời 

gian dự báo càng dài. 

Các phương pháp dự báo cơ bản được phân thành hai loại cơ bản: Các phương 

pháp định tính và định lượng, và việc lựa chọn loại thích hợp chủ yếu phụ thuộc vào 

dữ liệu có sẵn. Các phương pháp dự báo định tính mang tính chủ quan, sự kiện tương 

lai được dự báo chủ quan dựa trên việc sử dụng ý kiến của các chuyên gia; tuy nhiên, 

chúng không hoàn toàn là phỏng đoán, nhưng chúng là các phương pháp tiếp cận có 

cấu trúc được phát triển để thu được các dự báo tốt mà không cần sử dụng dữ liệu 

lịch sử. Do đó, các phương pháp này hữu ích và được triển khai khi dữ liệu lịch sử 

không có sẵn hoặc khan hiếm. Mặt khác, các phương pháp dự báo định lượng dựa 

trên toán học và công thức thống kê. Chúng được áp dụng khi có sẵn dữ liệu, nhưng 

phải thỏa mãn hai điều kiện: thông tin về quá khứ có sẵn và giả định rằng một số các 

khía cạnh của mô hình trong quá khứ sẽ tiếp tục trong tương lai. Các phương pháp 

dự báo định lượng liên quan đến một loạt các phương pháp và mỗi phương pháp có 
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các thuộc tính, độ chính xác và chi phí riêng phải được cân nhắc khi lựa chọn một 

phương pháp cụ thể trong các ngành cụ thể, cho các mục đích cụ thể. 

1.3.  Nghiên cứu về mô hình phân rã - Thuật toán Prophet 

Ý tưởng của mô hình phân rã là chuỗi thời gian có thể được phân tách thành 

ba thành phần: xu hướng (hướng dài hạn), theo mùa (có hệ thống, chuyển động liên 

quan đến lịch) và bất thường (biến động không hệ thống, ngắn hạn). Mô hình phân rã 

thông thường chia thành 2 loại: Mô hình cộng và Mô hình nhân 

Trong mô hình cộng, chuỗi thời gian quan sát (Ot) được coi là tổng của ba 

thành phần độc lập: theo mùa St, xu hướng Tt và bất thường It: 

Ot = Tt + St + It  (1.3.1) 

Trong mô hình nhân, chuỗi thời gian quan sát (Ot) được biểu thị như là tích 

của các thành phần xu hướng Tt, theo mùa St và bất thường It: 

Ot = Tt × St × It  (1.3.2) 

Gần đây, các nghiên cứu dự báo chuỗi thời gian phi tuyến theo mô hình cộng 

(Additive Model) trong đó các xu thế phi tuyến khớp với tính thời vụ hàng năm, hàng 

tuần và hàng ngày, cộng với các ảnh hưởng ngày lễ cũng được sử dụng cho hiệu quả 

tốt. Sean J. Taylor và Benjamin Letham [4] đã giới thiệu phương pháp phân tích chuỗi 

thời gian theo mô hình cộng bằng thuật toán Facebook Prophet trong dự báo số sự 

kiện trên Facebook. Huỳnh Trọng Thưa và các đồng sự [1] đã công bố kết quả nghiên 

cứu sử dụng thuật toán phân tích chuỗi thời gian Facebook Prophet trong dự báo hoạt 

động đầu tư ở Khu Công nghệ cao TP.HCM. Zar Zar Oo và Sabai Phyu [5] sử dụng 

thuật toán Prophet để dự báo nhiệt độ ở tỉnh Myintkyina, Myanmar cho kết quả tốt 

so với các phương pháp truyền thống. Toni Toharudin và các đồng sự đã công bố báo 

cáo so sánh kết quả dự báo nhiệt độ không khí hàng ngày trong 5 năm ở Bandung, 

Taiwan giữa 2 mô hình dự báo bởi LSTM và Facebook Prophet; Các kết quả cho thấy 

rằng, Prophet cho kết quả tốt hơn đối với nhiệt độ tối đa, trong khi LSTM cho kết quả 

tốt hơn đối với nhiệt độ tối thiểu. Tuy nhiên, sự khác biệt về giá trị của RMSE không 

quá lớn đáng kể. Emir Žunić và các đồng sự [6] đề xuất bộ khung ứng dụng thuật 
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toán Prophet trong dự báo doanh số bán hàng trong thực tế để dự báo doanh số hằng 

tháng, hằng quý sắp tới. 

Trên nền tảng mã nguồn mở có tên là Prophet do Facebook phát triển, nền tảng 

này hỗ trợ cho cả ngôn ngữ Python và ngôn ngữ R bên cạnh việc cung cấp các thông 

số trực quan, dễ điều chỉnh. Prophet là một mô hình dự báo dữ liệu chuỗi thời gian 

dựa trên mô hình cộng (Additive model) trong đó các xu hướng phi tuyến tính phù 

hợp với thời vụ hàng năm, hàng tuần và hàng ngày, cộng với các ảnh hưởng ngày lễ. 

Cơ sở của mô hình Prophet là phân rã chuỗi thời gian thành 4 thành phần đại diện 

cho xu hướng, tính chu kỳ, ảnh hưởng của ngày lễ và sai số mô hình theo phương 

trình: 

y(t) =  g(t) +  s(t) +  h(t) +  εt               (1.3.3) 

Trong đó: 

- g(t) là hàm đại diện cho xu hướng, sự thay đổi không có tính chu kỳ của 

chuỗi thời gian. 

- s(t) là hàm đại diện cho sự thay đổi có tính chu kỳ (tính mùa vụ) của chuỗi 

thời gian (ví dụ: hàng tuần, hàng tháng, hàng năm). 

- h(t) là hàm đại diện cho sự ảnh hưởng của ngày nghỉ, ngày lễ (do người 

dùng cung cấp) xảy ra theo lịch một hoặc vài ngày. 

- εt là sai số mang tính ngẫu nhiên không xác định được của mô hình. 

Ưu điểm của thuật toán Prophet: 

- Rất nhanh, vì nó được xây dựng bằng Stan, một ngôn ngữ lập trình để suy 

luận thống kê được viết bằng C ++. 

- Một mô hình hồi quy cộng hưởng trong đó các xu hướng phi tuyến phù 

hợp với tính thời vụ hàng năm, hàng tuần và hàng ngày. 

- Mạnh mẽ ngay cả khi thiếu dữ liệu và thay đổi theo xu hướng, có khả năng 

xử lý tốt cho các trường hợp ngoại lệ. 

- Dễ dàng thay đổi quy trình và điều chỉnh dự báo cũng như bổ sung thông 

tin chi tiết về dữ liệu doanh nghiệp. 
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1.4.  Nghiên cứu quy trình xây dựng hệ thống 

- Thu thập thông tin, số liệu liên quan đến các thông số cần thiết cho việc 

đánh giá, áp dụng thuật toán để dự báo. 

- Đánh giá tầm quan trọng của thông số đầu vào, tìm hiểu mô hình, kịch bản 

đánh giá để đặt vấn đề cho thông số đầu vào. 

- Nghiên cứu tổng quan về thuật toán Prophet, tính ứng dụng của thuật toán, 

công cụ, ngôn ngữ để triển khai thuật toán. 

- Nghiên cứu các công cụ, ngôn ngữ lập trình phù hợp để xây dựng một hệ 

thống tích hợp hai chức năng quản lý và dự báo. 
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Chương 2:  PHÂN TÍCH THIẾT KẾ 

2.1. Thu thập dữ liệu 

Tuyển sinh là công tác hằng năm của Học viện, từ năm 2014 trở về trước thì 

thì quy chế tuyển sinh dựa vào kỳ thi đại học, cao đẳng. Từ năm 2016 trở lại Bộ giáo 

dục và đào tạo có thay đổi, không tổ chức kỳ thi đại học, cao đẳng, thay vào đó sẽ 

tuyển sinh dựa vào kết quả xét tuyển. 

Công việc tiếp theo là thu thâp̣ dữ liêụ tuyển sinh của Học viện Công nghệ 

Bưu chính Viễn thông từ năm 2016 đến năm 2021 của bộ phận quản lý tuyển sinh. 

Dữ liệu là các file excel bao gồm: 

- Thông tin chi tiết thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2020: 

Bảng 2.1.1: Bảng thông tin thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2020 

 

- Thông tin chi tiết thí sinh trúng tuyển gồm 2 bảng nối nhau: 

Bảng 2.1.2: Bảng thông tin thí sinh trúng tuyển (1) 

 

Bảng 2.1.3: Bảng thông tin thí sinh trúng tuyển (2) 
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- Thông tin chi tiết sinh viên nhập học: 

Bảng 2.1.4: Bảng thông tin sinh viên nhập học 

 

Dữ liệu thu thập được ở mỗi năm có định dạng không đồng nhất. Thứ nhất là 

về sự sắp xếp các cột không giống nhau giữa các file ở các năm. Thứ 2 là định dạng 

file có sự khác biệt về cách trình bày, thứ tự hàng bắt đầu. Thứ ba là mã ngành, ở năm 

2016 và năm 2017 tuy cùng một ngành với những năm 2018 đến 2021 nhưng mã 

ngành khác (ví dụ ngành công nghệ thông tin, năm 2016 có mã ngành là D480201, 

nhưng năm 2017 trở về sau mã ngành có sửa đổi thành 7480201),… 

2.2. Tiền xử lý dữ liệu 

Sau khi thu thập nhận thấy dữ liệu không thống nhất, qua các năm đều có sự 

thay đổi về cấu trúc file dữ liệu nên cần bước tiền xử lý dữ liệu trước khi tiến hành 

viết các chức năng import cho hệ thống. Các file khác nhau nên đưa về cùng một định 

dạng để phục vụ cho chức năng import. Các file cần cho luận văn gồm 2 file: file 

thông tin sinh viên trúng tuyển và thông tin nhập học. 

Để phục vụ chức năng import, tác giả chỉnh sửa các file dữ liệu thu thập được 

về cùng một cấu trúc như sau: Format lại file thông tin sinh viên trúng tuyển như bảng 

2.2.1 bên dưới: 
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Bảng 2.2.1: Bảng thông tin sinh viên trúng tuyển đã format đúng dịnh dạng 

 

 

Tiếp theo là format lại file thông tin sinh viên nhập học như bảng 2.2.2 bên dưới: 

Bảng 2.2.2: Bảng thông tin sinh viên nhập học đã format đúng dịnh dạng 

 

2.3. Phân tích, đánh giá dữ liệu 

Tiếp theo sau tiền xử lý dữ liệu thì ta tiến hành truy vấn, tổng hợp dữ liệu để 

hỗ trợ việc phân tích và đánh giá dữ liệu. Kết quả truy vấn dữ liệu sinh viên trúng 

tuyển của từng ngành qua mỗi năm thể hiện ở bảng sau: 
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Bảng 2.3.1: Bảng dữ liệu thông tin sinh viên trúng tuyển từng ngành qua mỗi năm 

Năm Số lượng Ngành 
2016 127 An toàn thông tin 

2016 111 Công nghệ đa phương tiện 

2016 318 Công nghệ thông tin 

2016 183 Điện - Điện tử 

2016 149 Điện tử - Viễn thông 

2016 133 Kế toán 

2016 118 Marketing 

2016 116 Quản trị kinh doanh 

2017 82 An toàn thông tin 

2017 83 Công nghệ đa phương tiện 

2017 204 Công nghệ thông tin 

2017 103 Điện - Điện tử 

2017 139 Điện tử - Viễn thông 

2017 65 Kế toán 

2017 72 Marketing 

2018 112 An toàn thông tin 

2018 98 Công nghệ đa phương tiện 

2018 268 Công nghệ thông tin 

2018 85 Điện - Điện tử 

2018 93 Điện tử - Viễn thông 

2018 103 Kế toán 

2018 99 Marketing 

2018 96 Quản trị kinh doanh 

2019 106 An toàn thông tin 

2019 99 Công nghệ đa phương tiện 

2019 241 Công nghệ thông tin 

2019 59 Điện - Điện tử 

2019 91 Điện tử - Viễn thông 

2019 112 Kế toán 

2019 99 Marketing 

2019 108 Quản trị kinh doanh 

2020 66 An toàn thông tin 

2020 107 Công nghệ đa phương tiện 

2020 169 Công nghệ thông tin 

2020 42 Điện - Điện tử 

2020 89 Điện tử - Viễn thông 

2020 71 Kế toán 

2020 90 Marketing 

2020 58 Quản trị kinh doanh 

2021 63 An toàn thông tin 

2021 96 Công nghệ đa phương tiện 

2021 190 Công nghệ thông tin 

2021 106 Điện - Điện tử 

2021 126 Điện tử - Viễn thông 

2021 76 Kế toán 

2021 71 Marketing 

2021 50 Quản trị kinh doanh 
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Kết quả lấy tổng số lượng sinh viên trúng tuyển qua các năm như bên dưới: 

Bảng 2.3.2: Bảng dữ liệu tổng số lượng sinh viên trúng tuyển qua các năm 

 

Kết quả lấy tổng số lượng sinh viên trúng tuyển ngành công nghệ đa phương tiện qua 

các năm như bên dưới: 

Bảng 2.3.3: Bảng dữ liệu tổng số lượng sinh viên trúng tuyển ngành công nghệ đa 

phương tiện qua các năm 

 

Nhìn chung dữ liệu tuyển sinh phụ thuộc vào quy chế, quy định của Bộ giáo 

dục và đào tạo. Vì vậy ta thấy dữ liệu có sự thay đổi rất lớn, nhìn về con số tổng quát, 

như trên bảng 2.3.2 dữ liệu có sự biến đổi lớn nhất là ở năm 2020, do năm 2020 có 

chính sách thay đổi từ Bộ giáo dục và đào tạo. 

Nhưng nhìn riêng ngành Công nghệ đa phương tiện tuy năm 2020 số lượng 

sinh viên trúng tuyển giảm mạnh, nhưng số lượng sinh viên trúng tuyển ngành Công 

nghệ Đa phương tiện lại tăng, và qua các năm ngành này không có sự biến động 

nhiều. 
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2.4. Áp dụng mô hình Prophet cho dữ liệu 

Prophet có tính khoa học vì đã được nhiều nhà khoa học nghiên cứu để vận 

dụng vào dự báo dữ liệu chuỗi thời gian. Về sự phù hợp với bài toán dự báo số liệu 

tuyển sinh thì có thể thấy Prophet có nhiều lợi thế đặc biệt hữu ích cho một dự án 

dự báo định hướng thực tế. Một trong số đó là tính dễ sử dụng, chỉ cần một vài dòng 

mã và hầu như không cần thêm kỹ thuật phức tạp nào để có một đường dự báo cơ 

sở tốt. 

Về đặc tính thời gian, xu hướng và tính thời vụ được tạo ra một cách rất tự 

nhiên – loại bỏ các tính năng phức tạp được yêu cầu bởi các mô hình khác như 

đường trung bình, độ trễ,… Một lợi thế lớn so với các mô hình tự động phục hồi (ví 

dụ ARIMA) là Prophet không yêu cầu chuỗi thời gian cố định, mà là một thành 

phần xu hướng được tạo tự nhiên. 

Qua phần phân tích thì dữ liệu tuyển sinh là dữ liệu đặc thù của ngành, chỉ với 

sáu năm liên tục từ năm 2016 đến 2021 có cùng hình thức xét tuyển, và chỉ với sáu 

dòng dữ liệu thì không đủ để đáp ứng tính mùa vụ trong thuật toán prophet vì dữ liệu 

mùa vụ phải thể hiện qui luật lặp đi lặp lại trong chuỗi thời gian. Chúng ta cần quan 

sát qui luật đó trong một khoảng thời gian dài để nhận định được tính mùa vụ sẽ lặp 

lại theo một số chu kỳ phổ biến chẳng hạn như: 

- 4 quí trong 1 năm: Thường thể hiện ở các chuỗi như GPD 

- 12 tháng trong 1 năm: Các chuỗi liên quan tới doanh thu, doanh số, du lịch 

- 7 ngày trong 1 tuần: Các chuỗi liên quan tới qui luật mua sắm, tiêu dùng, giải 

trí 

Vì dữ liệu không có tính chu kỳ và dữ liệu cũng không bị ảnh hưởng bởi ngày 

nghỉ, ngày lễ. Bên cạnh đó prophet có thành phần xu hướng g(t) được tạo tự nhiên, 

không yêu cầu chuỗi thời gian cố định, nên khi áp dụng thuật toán Prophet thành phần 

cần quan tâm là g(t) - là hàm đại diện cho xu hướng. 

g(t) có thể thực hiện 2 mô hình xu hướng là mô hình Logistic growth và Linear 

growth. Trong mô hình Logistic growth cần biết trước điểm bão hòa và xử lý dữ liệu 
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tăng trưởng phi tuyến tính với độ bão hòa [7]. Tăng trưởng phi tuyến tính có bão hòa 

- Giai đoạn tăng trưởng ban đầu xấp xỉ theo cấp số nhân (hình học), khi bắt đầu bão 

hòa, tăng trưởng chậm dần đến tuyến tính (số học) và khi đến thời gian cuối cùng 

trong chuỗi thời gian dự báo, tốc độ tăng trưởng sẽ dừng lại [8]. 

 

Hình 2.4.1: Mô hình Prophet Logistic Growth 
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Công thức tăng trưởng theo Logistic Growth: 

𝑓(𝑥) =
𝐿

1 + 𝑒−𝑘(𝑥−𝑥0)
 

Hình 2.4.2: Công thức tăng trưởng theo Logistic Growth 

Trong đó: 

- 𝑥0: giá trị của Hàm sigmoid. 

- 𝐿: giới hạn, giá trị tối đa của đường cong. 

- 𝑘: tốc độ tăng trưởng logistic, độ dốc của đường cong. 

So với mô hình Logistic, Linear growth được điều chỉnh đơn giản hơn, nhưng 

rất hữu ích. Các phạm vi khác nhau của 𝑥, các mối quan hệ tuyến tính khác nhau xảy 

ra: 

- Một mô hình tuyến tính duy nhất có thể không cung cấp giải thích hoặc mô 

tả đầy đủ. 

- Breakpoints là giá trị của 𝑥 khi độ dốc thay đổi. 

- Giá trị của các breakpoints có thể được biết trước hoặc có thể không được 

biết trước khi phân tích, khi chưa biết thì breakpoints phải được ước tính 

Theo mặc định Prophets sử dụng Linear growth. Với đặc điểm là tốc độ tăng 

trưởng không đổi thì mô hình này là phù hợp nhất khi không có sự tăng trưởng bão 

hòa. 
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Hình 2.4.3: Mô hình tuyến tính từng mảnh 

Công thức mô hình tuyến tính từng mảnh: 

𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1𝑥 +  𝛽2(𝑥−𝑐)+ +  𝜀  
 

Trong đó: c là giá trị của breakpoints. 

Có thể viết: 

𝑦 = {
𝛽

0
+  𝛽

1
𝑥                              ; 𝑥 ≤ 𝑐

𝛽
0

−  𝛽
2
𝑐 + (𝛽

1
+ 𝛽

2
)𝑥     ;  𝑥 > 𝑐

 

Chúng ta có thể điều chỉnh các thông số này (thành phần xu hướng) trong mô 

hình Prophet bằng cách đặt các điểm ngắt (còn được gọi là changepoints). 

Đầu vào của mô hình là một dataframe có 2 cột ds và cột y. Cột ds (viết tắt 

của datestamp) là cột được định dạng kiểu thời gian, thường là YYYY-MM-DD hoặc 

YYYY-MM-DD HH: MM: SS. Cột y phải là giá trị số thực tương ứng với móc thời 

gian. 
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Kết quả của thuật toán Prophet là bảng chứa các thông số sau: 

Bảng 2.4.1: Bảng dữ liệu chứa các thông số của thuật toán Prophet 

 

Trong đó: 

- ds: đại diện cho thời gian tương ứng với giá trị dự báo được 

- yhat: giá trị dự báo được 

- yhat lower: giá trị lớn nhất có thể xảy ra 

- yhat upper: giá trị nhỏ nhất có thể xảy ra 
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2.5. Đánh giá và lựa chọn mô hình phát triển hệ thống quản lý 

Giới thiệu tổng quan về mô hình ba lớp: 

 

Hình 2.5.1: Mô hình phát triển hệ thống 

Trong đó: 

- User interface: là phần giao diện tương tác với người dùng như web 

browser, winform,... Đây là nơi người dùng gửi các yêu cầu RESTful tới 

hệ thống. 

- Controller Layer: tương tự như ở trên, là một điểm đầu vào của service, là 

nơi nhận các gói tin yêu cầu và phản hồi về User interface. Layer chịu trách 

nhiệm xử lý các logic routing, kiểm tra tham số, chuyển tiếp request,... 

- Business Logic Layer: là lớp xử lý chính các business của hệ thống. Khi 

nhận các yêu cầu từ Controller layer, tuỳ vào loại yêu cầu sẽ có cách xử lý, 

tính toán khác nhau. Những yêu cầu cần đến dữ liệu hay thay đổi dữ liệu 

sẽ được lớp này đẩy xuống Data Access Layer tính toán. 

- Data Access Layer: là lớp duy nhất có thể truy vấn đến database của 

service, layer thực hiện các thao tác có liên quan đến dữ liệu như (select, 

insert, update, delete,...). 
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Việc phân chia thành các lớp khác nhau giúp cho chúng ta dễ dàng phát triển 

và bảo trì hệ thống. Các lớp đảm nhận vai trò khác nhau, giảm sự phụ thuộc giữa các 

lớp khi hệ thống phát triển. Đồng thời các lớp được phân tách giúp chúng ta có thể 

tái sử dụng lại khá nhiều, tiết kiệm được thời gian xây dựng. Vì vậy mô hình ba lớp 

phù hợp để lựa chọn phát triển hệ thống. 

2.6. Các IDE và ngôn ngữ lập trình sử dụng để phát triển hệ thống 

IntelliJ là một IDE hỗ trợ nhiều hệ thống, đồng thời hỗ trợ mở rộng database 

editor và UML designer [9], cho các tính năng chạy thử UI, bảo vệ code, tích hợp 

Git, tích hợp kiểm soát các phiên bản, hỗ trợ nhiều công cụ phát triển và gỡ lỗi cho 

hầu hết những servers. Java là một trong những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. 

Nó được sử dụng trong phát triển phần mềm cụ thể như các trang web, các ứng dụng 

trên windows, game hay ứng dụng trên các thiết bị di động. Vì vậy sự kết hợp của 

ngôn ngữ Java dùng trong IDE IntelliJ là lựa chọn thuận lợi cho việc xây dựng API 

backend. 

ReactJs là một thư viện Javascript được phát triển bởi Facebook[10], dùng để 

xây dựng giao diện người dùng. Nó giúp xây dựng các ứng dụng lớn, có nhiều thao 

tác phức tạp từ người dùng. Rất nhiều trang web lớn đã áp dụng React vào việc xây 

dựng UI như: facebook.com, wordpress.com, airbnb.com, dropbox.com,… Bên cạnh 

đó, thư viện này không chỉ hoạt động trên phía client, mà còn được render trên server 

và có thể kết nối với nhau. Sự kết hợp của reactJs và IDE Visual Code là một lựa tốt 

để xây dựng giao diện của hệ thống  

MySQL là một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở hoạt động theo 

mô hình client-server[11]. MySQL quản lý dữ liệu thông qua các cơ sở dữ liệu. Mỗi 

cơ sở dữ liệu có thể có nhiều bảng quan hệ chứa dữ liệu. MySQL cũng có cùng một 

cách truy xuất và mã lệnh tương tự với ngôn ngữ SQL, do đó luận văn chọn MySQL 

để xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống. 

Streamlit là công cụ được xây dựng với mục đích dành cho Machine Learning 

Engineer[12], tạo ra giao diện web như Jupyter notebook. Điểm đặc biệt khác với 

Jupyter notebook là Streamlit không phải hiển thị code, giúp cho bạn có thể tạo ra 

http://facebook.com/
http://facebook.com/
http://facebook.com/
http://facebook.com/
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sản phẩm có tính hoàn thiện cao, là một lựa chọn thích hợp để thao tác lựa chọn và 

xem kết quả dự báo. 

Sự kết hợp của các IDE và các ngôn ngữ lập trình trên trong mô hình lập trình 

ba lớp vừa giúp người lập trình quản lý souce nhanh hơn, đặc biệt là công tác duy trì, 

phát triển hệ thống rất dễ dàng về sau. Qua quá trình phân tích những công cụ và ngôn 

ngữ ở trên ta xây dựng được sơ đồ phát triển hệ thống như bên dưới: 

 

Hình 2.6.1: Mô hình sơ đồ phát triển hệ thống 
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2.7. Thiết kế cơ sở dữ liệu 

 

 

Hình 2.7.1: Mô hình tổng quan cơ sở dữ liệu 

Từ mô hình cơ sở dữ liệu ta có chi tiết các bảng trong CSDL như sau: 

- Bảng area: lưu thông tin 8 vùng miền của cả nước ta: 

Bảng 2.7.1: Bảng CSDL Area 

STT Trường dữ liêụ Kiểu dữ liêụ Mô tả 

1 id BIGINT Khóa chính của bảng, là mã tự tăng 

2 code VARCHAR(5) Mã vùng miền 

3 name VARCHAR(100) Tên vùng miền của nước ta 
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- Bảng provinces: lưu thông tin các tỉnh theo vùng miền của nước ta: 

Bảng 2.7.2: Bảng CSDL Provinces 

STT Trường dữ liêụ Kiểu dữ liêụ Mô tả 

1 id BIGINT Khóa chính của bảng, là mã tự tăng 

2 code VARCHAR(5) Mã tỉnh 

3 name VARCHAR(100) Tên tỉnh 

4 area_id BIGINT Mã vùng miền  

- Bảng districts: lưu thông tin các quận, huyện theo tỉnh: 

Bảng 2.7.3: Bảng CSDL Districts 

STT Trường dữ liêụ Kiểu dữ liêụ Mô tả 

1 id BIGINT Khóa chính của bảng, là mã tự tăng 

2 province_id VARCHAR(5) Mã tỉnh 

3 code VARCHAR(5) Mã quận, huyện 

4 name VARCHAR(100) Tên quận, huyện  

- Bảng regions: lưu thông tin khu vực và điểm cộng từng khu vực: 

Bảng 2.7.4: Bảng CSDL Regions 

STT Trường dữ liêụ Kiểu dữ liêụ Mô tả 

1 id BIGINT Khóa chính của bảng, là mã tự tăng 

2 code VARCHAR(5) Mã khu vực gồm: 1, 2, 2NT, 3 

3 name VARCHAR(100) Tên khu vực gồm: Khu vực 1, Khu vực 

2, Khu vực 2 nông thôn,... 

4 plus_score DOUBLE Điểm cộng tương ứng với từng khu vực  

- Bảng race: lưu thông tin tất cả dân tộc trên nước ta: 

Bảng 2.7.5: Bảng CSDL Race 

STT Trường dữ liêụ Kiểu dữ liêụ Mô tả 

1 id BIGINT Khóa chính của bảng, là mã tự tăng 

2 code VARCHAR(5) Mã dân tộc: DT01, DT02,... 

3 name VARCHAR(100) Tên dân tộc 
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- Bảng priority: lưu thông tin đối tượng ưu tiên: 

Bảng 2.7.6: Bảng CSDL priority 

STT Trường dữ liêụ Kiểu dữ liêụ Mô tả 

1 id BIGINT Khóa chính của bảng, là mã tự tăng 

2 code VARCHAR(5) Mã đối tượng ưu tiên 

3 name VARCHAR(100) Tên đối tượng ưu tiên 

4 bonus_score DOUBLE Điểm cộng theo từng đối tượng ưu 

tiên  

- Bảng majors: lưu thông tin tất cả các ngành đang tuyển sinh tại Học viện: 

Bảng 2.7.7: Bảng CSDL majors 

STT Trường dữ liêụ Kiểu dữ liêụ Mô tả 

1 id BIGINT Khóa chính của bảng, là mã tự tăng 

2 code VARCHAR(5) Mã ngành 

3 name VARCHAR(100) Tên ngành 
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- Bảng examinees: lưu thông tin chi tiết của từng thí sinh/ sinh viên, bao gồm 

thông tin cá nhân, thông tin tuyển sinh, dữ liệu kết quả học tập: 

Bảng 2.7.8: Bảng CSDL examinees 

STT Trường dữ liêụ Kiểu dữ liêụ Mô tả 

1 id BIGINT Khóa chính của bảng, là mã tự tăng 

2 code VARCHAR(20) Số báo danh 

3 identify_number VARCHAR(20) Số CMND/ CCCD 

4 full_name VARCHAR(20) Họ và tên 

5 day_of_birth DATE Ngày tháng năm sinh 

6 gender VARCHAR(5) Giới tính 

7 province_id BIGINT Mã tỉnh 

8 district_id BIGINT Mã huyện 

9 race_id BIGINT Mã dân tộc 

10 region_id BIGINT Mã khu vực 

11 priority_id BIGINT Mã thứ tự ưu tiên 

12 major_id BIGINT Mã ngành 

13 combination VARCHAR(45) Mã tổ hợp 

14 first_subject_code VARCHAR(45) Mã môn 1 

15 first_subject_score FLOAT Điểm môn 1 

16 second_subject_code VARCHAR(45) Mã môn 2 

17 second_subject_score FLOAT Điểm môn 2 

18 third_subject_code VARCHAR(45) Mã môn 3 

19 third _subject_score FLOAT Điểm môn 3 

20 high_school_score FLOAT Điểm trung bình lớp 12 

21 classification VARCHAR(45) Học lực 

22 conduct VARCHAR(45) Hạnh kiểm 

23 aspiration_number  INT Thứ tự nguyện vọng trúng tuyển 

24 matriculation_score FLOAT Điểm trúng tuyển 

25 year DATETIME Năm trúng tuyển 

26 admission TINYINT(1) Đánh dấu sinh viên này có nhập học 

hay không 

27 email VARCHAR(255) Đại chỉ Email  

28 address TEXT Địa chỉ  

Ngoài ra còn có 2 bảng chứa thông tin của hình thức xét tuyển kết hợp và xét tuyển 

dựa vào kỳ thi đánh giá năng lực: 

- Bảng xettuyenkethop: lưu thông tin hình thức xét tuyển kết hợp mỗi năm 

của từng ngành, sau khi người dùng điền thông tin vào form thêm thông 

tin xét tuyển kết hợp và bấm nút “Thêm”, tất cả dữ liệu trên form sẽ được 

insert vào bảng 2.7.9 
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Bảng 2.7.9: Bảng CSDL xettuyenkethop 

STT Trường dữ liêụ Kiểu dữ liêụ Mô tả 

1 id BIGINT Khóa chính của bảng, là mã tự tăng 

2 year DATETIME Năm xét tuyển 

3 major_id BIGINT Mã ngành 

4 dangki BIGINT Số lượng sinh viên đăng ký 

5 trungtuyen BIGINT Số lượng sinh viên trúng tuyển 

6 nhaphoc BIGINT Số lượng sinh viên nhập học 

- Bảng xettuyenkythinl: lưu thông tin hình thức xét tuyển dựa vào kỳ thi 

đánh giá năng lực mỗi năm của từng ngành, sau khi người dùng điền thông 

tin vào form thêm thông tin và bấm nút “Thêm”, tất cả dữ liệu trên form sẽ 

được insert vào bảng 2.7.10 

Bảng 2.7.10: Bảng CSDL xettuyenkythinl 

STT Trường dữ liêụ Kiểu dữ liêụ Mô tả 

1 id BIGINT Khóa chính của bảng, là mã tự tăng 

2 year DATETIME Năm xét tuyển 

3 major_id BIGINT Mã ngành 

4 dangki BIGINT Số lượng sinh viên đăng ký 

5 trungtuyen BIGINT Số lượng sinh viên trúng tuyển 

6 nhaphoc BIGINT Số lượng sinh viên nhập học 
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Chương 3: TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG 

3.1. Giới thiệu tổng quan về mô hình hệ thống triển khai 

Mô hình hệ thống website gồm các chức năng chính là quản lý 3 hình thức xét 

tuyển và dự báo. Trong chức năng quản lý, có chia 3 hình thức xét tuyển: 

- Xét tuyển kết quả thi THPT: 

 Quản lí danh sách. 

 Thêm danh sách trúng tuyển. 

 Thêm danh sách nhập học. 

- Xét tuyển kết hợp. 

- Xét tuyển dựa vào kỳ thi đánh giá năng lực 

Tiếp theo là chức năng dự báo, chi tiết chức năng gồm: 

- Dự báo số lượng hồ sơ trúng tuyển, số lượng sinh viên nhập học cho 3 hình 

thức xét tuyển nêu trên theo ngành hoặc theo vùng hoặc theo đối tượng ưu 

tiên,... tùy chọn ở menu. 

- Xuất ra đồ thị thể hiện các thông tin thống kê, dự báo. 

Sau khi áp dụng mô hình 3 lớp và xây dựng cơ sở dữ liệu, việc tiếp theo là tiến hành 

xây dựng phần backend. Gồm các API: 

- API get token: response của API này là chuỗi accessToken, dùng làm 

authorization cho các API khác. 

- API get by id: response của API này là json thông tin của sinh viên theo id 

(mã sinh viên), API này được gọi trong phần xem thông tin sinh viên trên 

UI. 

- API create: body API là chuỗi Json thể hiện thông tin của sinh viên, khi 

người dùng cần thêm từng sinh viên trên giao diện, API này sẽ được gọi. 

- API import: body của API import là cặp key: file tương ứng với value: “file 

excel cần import”, chức năng này dùng để insert hoặc update tất cả các 

record trong file excel xuống cơ sở dữ liệu. 
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Hình 3.1.1: Source code backend trên IntelliJ 

Phần front end được viết bằng ngôn ngữ reactJs trên IDE visual studio code: 

 

Hình 3.1.2: Source code font-end trên IDE visual studio code 

3.2. Thực tế triển khai ứng dụng 

Form đăng nhập: cho phép người quản lý đăng nhập vào hệ thống: 
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Hình 3.2.1: Giao diện form đăng nhập 

Sau khi đăng nhập thành công thì vào trang quản lý tuyển sinh: 

 

Hình 3.2.2: Giao diện trang quản lý tuyển sinh 
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Giới thiệu các chức năng trong menu của trang quản lý quản lý: 

 

Hình 3.2.3: Giao diện các chức năng trong menu của trang quản lý tuyển sinh 

Menu gồm thông tin 3 hình thức xét tuyển và mục dự báo. Đầu tiên là mục 

“Xét tuyển kết quả THPT” gồm 3 chức năng bên trong: 
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Hình 3.2.4: Giao diện của mục “Xét tuyển kết quả THPT” 

Chức năng đầu tiên của mục “Xét tuyển kết quả THPT” là “Quản lí danh sách”, 

người dùng có thể xem dữ liệu, và tìm kiếm dữ liệu mong muốn xem, có thể tìm kiếm 

theo số báo danh, theo ngành, theo năm, theo khu vực,... 

 

Hình 3.2.5: Giao diện chức năng “Quản lí danh sách” thí sinh 
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- Ngoài ra, người dùng có thể tạo thêm dữ liệu khi có nhu cầu bổ sung dữ 

liệu, để tạo mới, chọn nút “Tạo mới”: 

 

Hình 3.2.6: Giao diện chức năng chọn nút “Tạo mới” 

- Sau khi nhấn “Tạo mới” thì form nhập thông tin sẽ hiển thị và nhập đầy đủ 

thông tin theo mẫu, sau đó chọn nút “Tạo mới” 
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Hình 3.2.7: Giao diện form thêm mới thông tin một thí sinh 

- Một thông báo “Tạo thành công” sẽ xuất hiện và hiện lên hàng đầu tiên 

trong bảng nếu nhập đầy đủ dữ liệu hoặc một thông báo lỗi thiếu dữ liệu 

hay dữ liệu không đúng định dạng nếu người dùng nhập sai thông tin. 
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- Ngoài ra hệ thống cũng cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin hoặc xóa 

thông tin trên giao diện. Để sửa hoặc xóa, người dùng chọn số báo danh 

của sinh viên cần xóa, hệ thống sẽ hiện lên form để sửa hoặc xóa dữ liệu 

của số báo danh đã chọn. Nếu cần sửa thông tin thì nhập thông tin cần sửa 

sau đó bấm nút “Lưu thông tin thay đổi” hoặc xóa thông tin thì bấm nút 

“Xóa”: 

 

Hình 3.2.8: Giao diện update thông tin một thí sinh 

Chức năng thứ hai trong mục “Xét tuyển kết quả THPT” là “Thêm ds trúng 

tuyển”: 
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Hình 3.2.9: Giao diện “Thêm ds trúng tuyển” 

Chức năng này để người dùng import file excel kết quả trúng tuyển vào hệ thống, và 

dữ liệu sẽ được ghi vào cơ sở dữ liệu. Để import, cần chọn năm (sẽ có từ năm 2016 

đến năm 2021 khi chọn combobox), sau đó cần chọn file excel danh sách trúng tuyển 

và chọn nút “Import”. File import “Thêm ds trúng tuyển” cần phải đúng định dạng 

như hình bên dưới: 

 

Hình 3.2.10: Format định dạng file Excel của “Thêm ds trúng tuyển” (Từ cột A tới 

cột U) 
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Hình 3.2.11: Format định dạng file Excel tiếp theo của “Thêm ds trúng tuyển” (Từ 

cột V tới cột AJ) 

Nếu file không đúng định dạng, hệ thống sẽ báo lỗi định dạng file không đúng, hoặc 

import nhưng không chọn file sẽ báo lỗi chưa chọn file. Sau khi có kết quả trúng 

tuyển, sinh viên sẽ liên hệ với học viên để làm thủ tục và hồ sơ nhập học, thông tin 

về sinh viên nhập học được lưu ở một file excel khác gồm các cột: STT, Số báo 

danh, Họ và tên. Để quản lý danh sách sinh viên nhập học thì sẽ có chức năng là 

“Thêm ds nhập học”. 

Chức năng thứ ba “Thêm ds nhập học” giúp cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin 

sinh viên nhập học: 

 

Hình 3.2.12: Giao diện chức năng “Thêm ds nhập học” 

Chức năng này cũng thao tác import file excel giống như chức năng “Thêm ds trúng 

tuyển”, nhưng format định dạng dữ liệu import của “Thêm ds nhập học” sẽ khác so 

với format định dạng dữ liệu của “Thêm ds trúng tuyển”. File import “Thêm ds 

nhập học” cần phải đúng định dạng như hình bên dưới: 
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Hình 3.2.13: Format định dạng file Excel của “Thêm ds nhập học” 

Tiếp theo trong menu là mục “Xét tuyển kết hợp” 

 

Hình 3.2.14: Giao diện của mục “Xét tuyển kết hợp” 

Do hình thức xét tuyển kết hợp này chỉ có ở năm 2020 và 2021 trở đi, nên chức 

năng này cho phép người dùng nhập dữ liệu tạm để có dữ liệu phục vụ cho chức 

năng dự báo. 
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Hình 3.2.15: Giao diện form “Nhập thông tin” của hình thức “Xét tuyển kết hợp” 

Để nhập thông tin “Xét tuyển kết hợp” thì nhấn vào nút “Thêm xét tuyển kết hợp” 

sẽ hiển thị ra form “Thông tin chi tiết” và nhập vào các thông tin như form, sau đó 

bấm nút “Thêm” thì một dòng dữ liệu về hình thức “Xét tuyển kết hợp” sẽ lưu vào 

và hiển thị lên giao diện. 

 

Hình 3.2.16: Giao diện form “Thông tin chi tiết” của “Xét tuyển kết hợp” 

Tiếp theo trong menu là mục “Xét tuyển kì thi ĐGNL” 
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Hình 3.2.17: Giao diện của mục “Xét tuyển kì thi ĐGNL” 

Tương tự như mục “Xét tuyển kết hợp” thì là chức năng này cũng chỉ do phép 

người dùng nhập thông tin cho hình thức xét tuyển dựa vào kỳ thi đánh giá năng 

lực. 

 

Hình 3.2.18: Giao diện form “Nhập thông tin” của hình thức “Xét tuyển kì thi 

ĐGNL” 

Để nhập thông tin “Xét tuyển kì thi ĐGNL” thì cũng giống như nhập thông tin của 

“Xét tuyển kết hợp” là nhấn vào nút “Thêm xét tuyển ĐGNL” sẽ hiển thị ra form 

“Thông tin chi tiết” và nhập vào các thông tin như form, sau đó bấm nút “Thêm” thì 

một dòng dữ liệu về hình thức “Xét tuyển kì thi ĐGNL” sẽ lưu vào và hiển thị lên 

giao diện. 
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Hình 3.2 19: Giao diện form “Thông tin chi tiết” của “Xét tuyển kì thi ĐGNL” 

Mục cuối cùng trong menu là chức năng “Dự báo” 

 

Hình 3.2.20: Giao diện của mục “Dự báo” ở trang quản lý 

Sau khi chọn mục “Dự báo” hệ thống sẽ mở một trang mới để người dùng thao tác 

trên chức năng dự báo này. Chức năng dự báo cũng gồm có 3 mục như trang quản 

lý: “Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT”, “Xét tuyển dựa vào kì thi đánh giá năng 

lực”, “Xét tuyển kết hợp”. 
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Hình 3.2.21: Giao diện tổng quan gồm các mục của trang dự báo 

Ở mỗi mục của trang dự báo đều có chung chức năng xem dữ liệu và dự báo số liệu 

theo từng hình thức tuyển sinh.  

 Đầu tiên là mục dự báo “Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT” 
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Hình 3.2.22: Giao diện tổng quan xem dữ liệu và dự báo của mục “Xét tuyển dựa vào 

kết quả thi THPT” 
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Ở mục này thì người dùng có thể xem và dự báo theo nhiều tiêu chí như (vùng 

miền, khu vực ưu tiên, ngành,...) và hiển thị dưới dạng biểu đồ tròn. Nên đầu tiên 

người dùng phải chọn xem dữ liệu theo một tiêu chí trong các tiêu chí như: vùng 

miền, khu vực ưu tiên, tỉnh, đối tượng ưu tiên, ngành,... 

 

Hình 3.2.23: Giao diện lựa chọn một tiêu chí để xem dữ liệu và dự báo 

Ở từng tiêu chí được chọn sẽ cho phép người dùng lựa chọn thêm là xem dữ theo 

các tiêu chí con khác như: xem dữ liệu theo từng năm hoặc qua các năm của các đối 

tượng (trúng tuyển, nhập học, tất cả). 

    Ví dụ ở đây ta chọn xem dữ liệu theo Ngành thì có thể chọn thêm xem dữ liệu 

theo từng năm của từng đối tượng (trúng tuyển, nhập học,...) hoặc của tất cả đối 

tượng. 
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Hình 3.2.24: Giao diện xem dữ liệu theo Ngành năm 2016 của đối tượng trúng tuyển 

 

Hình 3.2.25: Giao diện xem dữ liệu theo Ngành năm 2020 của tất cả đối tượng 

    Hoặc là xem dữ liệu theo Ngành qua các năm của từng đối tượng (trúng tuyển, 

nhập học,...) hoặc của tất cả đối tượng. 
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Hình 3.2.26: Giao diện xem dữ liệu theo Ngành qua các năm của đối tượng trúng 

tuyển 

 

Hình 3.2.27: Giao diện xem dữ liệu theo Ngành qua các năm của tất cả đối tượng 

Tiếp theo là phần dự báo thì tùy ở từng tiêu chí (vùng miền, ngành,...) mà người 

dùng đã chọn ở bước đầu tiên thì sẽ cho phép chọn tiếp số năm dự báo sắp tới và 

chọn đối tượng (trúng tuyển, nhập học,...)  theo một lĩnh vực nhỏ của tiêu chí đó ví 

dụ như ngành gồm có (Công nghệ Đa phương tiện, Quản trị kinh doanh, 

Marketing,...), tương tự nếu tiêu chí Vùng (Bắc Bộ, Đông Nam Bộ,...). 
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Hình 3.2.28: Giao diện tổng quan lựa chọn số năm, chọn đối tượng dự báo theo một 

ngành nào đó 

Khi đối tượng dự báo là số lượng sinh viên trúng tuyển hoặc nhập học thì người 

dùng có thể xem chi tiết cho từng ngành. 

 

Hình 3.2.29: Giao diện chọn dự báo một ngành trong các ngành của từng đối tượng 

Sau khi chọn xong thì hệ thống sẽ chạy và kết quả dự báo sẽ được hiện ra bên phải 

menu gồm có: 

- Biểu đồ thể hiện số liệu và đường tăng trưởng theo dữ liệu thực và dữ 

liệu dự báo 

- Bảng thống kê số liệu dự báo ở các năm tiếp theo 



49 

 

 

Hình 3.2.30: Giao diện kết quả dự báo hai năm tới (2022 và 2023) của đối tượng 

trúng tuyển theo ngành Công nghệ Đa phương tiện của mục “Xét tuyển dựa vào kết 

quả thi THPT” 

Ngoài ra người dùng còn có thể tải kết quả dự báo về, khi tải về dữ liệu sẽ được 

hiển thị trong file excel theo format như hình bên dưới: 

 

Hình 3.2.31: Giao diện format file excel kết quả dự báo khi tải về 

Tiếp theo là mục dự báo “Xét tuyển kết hợp” và “Xét tuyển dựa vào kì thi đánh 

giá năng lực”. Khác với mục “Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT” thì ở hai mục 

này sẽ giống nhau là đều chỉ cho xem dữ liệu theo một ngành nào đó biểu diễn dưới 

dạng biểu đồ cột gồm các đối tượng (đăng ký, trúng tuyển, nhập học) và dự báo dữ 

liệu theo từng đối tượng của một ngành nào đó. 
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Hình 3.2.32: Giao diện tổng quan xem dữ liệu và dự báo của mục “Xét tuyển kết 

hợp” 

Do hai mục này giống nhau nên chỉ trình bày “Xét tuyển kết hợp”. Đầu tiên là xem 

số liệu tổng quan thì người dung phải lựa chọn một ngành trong tất cả các ngành để 

xem dữ liệu.  
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Hình 3.2.33: Giao diện chọn một ngành để xem dữ liệu 

Sau đó dữ liệu của ngành được chọn sẽ hiển thị ra ở bảng bên dưới ngành được 

chọn và biểu diễn bằng biểu đồ cột phía bên phải. 

 

Hình 3.2.34: Giao diện số liệu tổng quan theo ngành Công nghệ Đa phương tiện qua 

các năm của các đối tượng (đăng ký, trúng tuyển, nhập học) 

Tiếp theo phần dự báo cũng giống như mục “Xét tuyển dựa vào kết quả THPT” thì 

dự báo này cũng cho phép người dùng chọn đối tượng (trúng tuyển, nhập học,...), 
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chọn tiếp số năm dự báo sắp tới theo một ngành nào đó trong tổng các ngành của 

trường có tuyển sinh như ngành Công nghệ Đa phương tiện, Quản trị kinh doanh, 

Marketing,...  

Sau khi lựa chọn xong kết quả dự báo sẽ được hiện ra bên phải menu gồm có: 

- Biểu đồ thể hiện số liệu và đường tăng trưởng theo dữ liệu thực và dữ 

liệu dự báo. 

- Bảng thống kê số liệu dự báo ở các năm tiếp theo và có thể tải về biểu 

diễn dưới dạng file excel.   

 

Hình 3.2.35: Giao diện kết quả dự báo năm tới (2024) của đối tượng trúng tuyển theo 

ngành Công nghệ Đa phương tiện của mục “Xét tuyển kết hợp” 
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Chương 4: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

4.1. Kết quả thực nghiệm 

Phần sau là quá trình kiểm chứng kết quả dư ̣ báo khi áp dụng thuật toán 

Facebook Prophet trên số liệu của ngành Công nghệ đa phương tiện từ năm 2016 đến 

năm 2021.  

Phần phân tích dự báo được xây dựng trên Google Colaboratory. Mục đích 

của Google Colab đó chính là hỗ trợ chạy code Python trực tiếp thông qua trình duyệt 

web, một công cụ thích hợp cho việc phân tích dữ liệu, machine learning và giáo 

dục[13]. 

 

Hình 4.1.1 : Lệnh cài đặt môi trường 

Hình 4.1.1 là đoạn mã nguồn Python để cài đặt thuật toán Prophet và cài đặt 

PyDrive để lấy dữ liệu từ googleDrive. 

Sau khi cài đặt môi trường và import các thư viện cần thiết. Sau đó tiến hành 

tạo file có đuôi .CSV để lưu thông tin số lượng sinh viên trúng tuyển của ngành Công 

nghệ đa phương tiện từ năm 2016 đến năm 2021. File gồm 2 cột ds và y, tương ứng 

với thời gian và số lượng sinh viên. Việc tiếp theo là upload file lên google drive để 

đọc data từ Google Colab 
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Hình 4.1.2: Các lệnh đọc dữ liệu từ google drive 

- Sau khi đọc dữ liệu như hình 4.1.2 và hệ thống sẽ thể hiện số liệu qua các 

năm dưới dạng đường gấp khúc như hình 4.1.3 bên dưới: 

 

Hình 4.1.3: Dữ liệu ngành Công nghệ đa phương tiện qua các năm 

- Sau đó tiến hành ve ̃biểu đồ Trend của dữ liêụ bằng Phương pháp Ordinary 

least square (OLS)[14] như hình 4.1.4 bên dưới: 
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Hình 4.1.4: Biểu đồ trend dữ liêụ 

Nhâṇ xét: Qua biểu đồ Trend, dữ liêụ của biểu đồ theo năm (Year) có chiều hướng 

có giảm nhẹ. 

Để đánh giá mức độ hiệu quả của thuật toán cần chia dữ liêụ thành 2 phần:  

- Phần dữ liêụ huấn luyêṇ (tập Train): từ năm 2016 đến năm 2019 (4 năm) 

- Phần dữ liêụ kiểm thử (tập Test): từ năm 2020 đến năm 2021 (2 năm) 

 

Hình 4.1.5: Đoạn mã lệnh chia dữ liệu thành 2 tập Cus_train và Cus_test 
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Kết quả dữ liệu sau khi chia 

 

Hình 4.1.6: Tập Cus_train và tập Cus_test sau khi chia dữ liệu 

 

Hình 4.1.7: Tập Train và tập Test được vẽ ra biểu đồ 

Sau đó áp dụng thuật toán Prophet với mô hình growth='linear' cho tập Train để dự 

báo phản hồi cho cả tập train và tập test như sau:  

 

Hình 4.1.8: Câu lệnh Thuật toán prophet được áp dụng 

Dùng hàm plot để thể hiện kết quả. Hình sau là đoạn mã truy xuất dữ liệu, thực hiện 

dự báo bằng thuật toán Prophet với mô hình Growth = Linear và cho hiển thị kết 

quả dự báo trực tiếp trên trình duyệt web.  
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Hình 4.1.9: Câu lệnh hiển thị kết quả dự báo 

 

Hình 4.1.10: Kết quả áp dụng thuật toán Prophet với mô hình growth=linear 

Kết quả thể hiện trên hình gồm 3 biểu đồ: 

- Biểu đồ có line là “Actual” màu xanh dương vẽ ra số liệu thực tế từ năm 

2016 đến năm 2021 

- Biểu đồ có line là “Forecast train” màu xanh lục vẽ ra số liệu khi dùng hàm 

predict() cho tập Train 

- Biểu đồ có line là “Forecast test” màu xanh non vẽ ra số liệu khi dùng hàm 

predict() cho tập Test 
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Sai số tuyệt đối trung bình MAE (Mean Absolute Error) của mô hình:  

+ Với predict() cho tập Train 

 

Hình 4.1.11: Công thức và kết quả MAE tập Train 

+ Với predict() cho tập Test 

 

Hình 4.1.12: Công thức và kết quả MAE tập Test 

 

Tỉ lê ̣phần trăm trung bình sai số tuyêṭ đối đươc̣ tính bằng công thức[15]: 

    

 

 

Trong đó:  

yt: giá tri ̣kiểm chứng (test value) 

yd: giá tri ̣dư ̣báo (yhat) 

n: tổng thời gian dư ̣báo  

t: thời gian dư ̣báo 

  

MAPE = 

∑ (
|𝑦𝑡 − 𝑦𝑑|

|𝑦𝑡|
 )𝑛

𝑡=1

𝑛
         (4.1) 
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Tỉ lê ̣phần trăm trung bình sai số tuyệt đối MAPE: 

+ Với predict() cho tập Train 

 

Hình 4.1.13: Công thức và kết quả MAPE tập Train 

+ Với predict() cho tập Test 

 

Hình 4.1.14: Công thức và kết quả MAPE tập Test 

In ra kết quả giá trị dự báo cho năm 2020 và 2021 

 

Hình 4.1.15: Kết quả dự báo năm 2020 và 2021 

Prophet cho phép điều chỉnh tham số để kết quả dự báo chính xác hơn bằng 

cách sử dụng Cross-validation để choṇ tham số phù hơp̣ cho bô ̣dữ liêụ trên 

bằng cách thay đổi giá trị cho tham số changepoint_prior_scale[16].  
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Trước tiên, cần chọn 1 bộ tham số cho changepoint_prior_scale 

 

Hình 4.1.16: Bộ tham số của changepoint_prior_scale 

Ứng với mỗi tham số trong bộ tham số trên, tiến hành đi tính giá trị RMSE để 

chọn ra một tham số tối ưu nhất là tham số có giá trị RMSE nhỏ nhất 

 

Hình 4.1.17: Giá trị RMSE tương ứng với mỗi tham số 

Giá trị tối ưu nhất của RMSE là 8.980455 tương ứng với tham số 

changepoint_prior_scale có giá trị là 0.0001. Sau đó áp dụng lại thuật toán 

Prophet với changepoint_prior_scale có giá trị là 0.0001 để đánh giá và so 

sánh với kết quả khi chưa áp dụng tham số 
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Hình 4.1.18: Thuật toán Prophet với tham số changepoint_prior_scale 

Kết quả giá trị dự báo cho năm 2020 và 2021 khi có áp dụng tham số 

changepoint_prior_scale=0.0001 như sau: 

 

Hình 4.1.19: Kết quả dự báo năm 2020 và 2021 với changepoint_prior_scale 

Sai số tuyệt đối trung bình MAE = 7.302034465032428 

Tỉ lê ̣phần trăm trung bình sai số tuyệt đối MAPE = 7.56201263762127 

Bảng 4.1: So sánh kết quả 

Giá trị Prophet(growth=’linear’) Prophet(growth=’linear’, 

changepoint_prior_scale 

=0.0001) 

Giá trị 

thực tế 

yhat(2020) 106.779666 107.826864 107 

yhat(2021) 80.851719 82.222795 96 

MAE 7.302034465032428 7.684307588200809 - 

MAPE 7.562012637162127 7.992689576548176 - 
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So sánh kết quả của 2 đô ̣đo Sai số tuyệt đối trung bình MAE của 2 trường hợp trên. 

Kết quả cho thấy đối với bộ dữ liệu này, sai số tuyêṭ đối của mô hình khi có điều 

chỉnh tham số changepoint_prior_scale sẽ thấp hơn so với sai số tuyêṭ đối của mô 

hình khi không áp dụng tham số. Và tỉ lê ̣sai số tuyêṭ đối này là nhỏ. 

4.2. Nhận xét kết quả thử nghiệm ứng dụng 

Qua kết quả dự báo cho thấy ưu điểm của thuật toán prophet rất linh hoạt, có thể 

điều chỉnh các tham số cho phù hợp với bộ dữ liệu đầu vào để có được kết quả tối ưu 

nhất. 

Do dữ liệu được lựa chọn để đánh giá là dữ liệu ngành Công nghệ đa phương 

tiện, nhìn chung bộ dữ liệu này tương đối ổn định, ít biến động, nên cho ra kết quả 

dự báo khá sát với thực tế. Nhưng đối với bộ dữ liệu khác, có thể có kết quả và sai số 

lớn hơn, do dữ liệu ít và có sự thay đổi lớn qua các năm. 
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KẾT LUẬN 

 

Hiện nay có rất nhiều hướng nghiên cứu để triển khai hệ thống quản lý và dự 

báo tuyển sinh. Luận văn trình bày một hướng tiếp cận nhằm đáp ứng nhu cầu quản 

lý và dự báo số liệu cho công tác tuyển sinh, đó là nghiên cứu xây dựng hệ thống dự 

báo số liệu dựa trên phương pháp dự báo chuỗi thời gian dựa trên thuật toán Facebook 

Prophet. Kết quả thực nghiệm của mô hình dự báo trên dữ liệu phụ thuộc vào dữ liệu 

đầu vào. Do đặc thù của ngành tuyển sinh thay đổi từng năm, nên để lấy dữ liệu đồng 

bộ thì chỉ thu thập từ năm 2016 đến nay, dẫn đến dữ liệu ít, và dữ liệu phụ thuộc nhiều 

vào quy chế, quy định hằng năm của Bộ giáo dục và đào tạo. 

Đề tài mở ra hướng phát triển về dự báo trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, 

góp phần hỗ trợ cán bộ quản lý có cái nhìn tổng quan giúp cho việc lên kế hoạch, 

chiến lược cụ thể nhằm chủ động trong trong công tác tuyển sinh, giúp công tác tuyển 

sinh phát triển ngày một tốt hơn.  
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